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제6과 인사 

Bài 6 Chào hỏi 

 

학습목표 

한국어로 인사하는 법  

한국어의 기본적인 문장구조 배우기  

 

1. Cấu trúc câu căn bản trong tiếng Hàn - 한국어의 기본 문장구조 

Chủ ngữ 이/가  + Danh từ + 이다 

 이 / 가: trợ từ chủ ngữ (주격조사) 

Chủ ngữ (주어) + 이 khi có phụ âm cuối 

Ví dụ: 선생님 + 이 -> 선생님이   마이클 + 이 -> 마이클이 

Chủ ngữ (주어) + 가 khi không có phụ âm cuối 

Ví dụ: 의사 + 가 -> 의사가  마이클 씨 + 가 -> 마이클 씨가 

 Động từ “이다” và cách chia đuôi 

‘이다’ có nghĩa là ‘là’. Tùy từng loại câu mà có cách chia khác nhau. 

Danh từ + 입니다 Trong trường hợp là câu tường thuật  

Ví dụ: 선생님입니다, 마이클입니다. 

Danh từ + 입니까 Trong trường hợp là câu nghi vấn (câu hỏi) 

Ví dụ: 선생님입니까? 마이클입니까? 

예: 

(1) Cô Hoa là cô giáo. 

화 씨가 선생님입니다. 
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(2) Peter là học sinh. 

피터가 학생입니다. 

예: 

(1) Cô Hoa là cô giáo à? 

화 씨가 선생님입니까? 

(2) Peter là học sinh. 

피터가 학생입니까? 

 

2. Chào hỏi – 인사 

A: 안녕하세요? 

 Xin chào. 

B: 안녕하세요? 

 Xin chào. 

A: 저는 Hoa입니다. 만나서 반갑습니다. 

 Tôi là Hoa. Rất vui được gặp bạn. 

B: 저는 민지입니다.만나서 반갑습니다. 

 Tôi là Minji. Rất vui được gặp bạn.  

 

3. Cái này là cái gì? – 이것이 무엇입니까? 

A: Hoa 씨! 이것이 무엇입니까? 

 Hoa ơi! Cái này là cái gì? 

B: 책입니다. 

 Là quyển sách. 

A: 저것이 무엇입니까? 

 Cái kia là cái gì? 

B: 연필입니다. 

 Là cây viết chì. 
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A: 그것이 가방입니까? 

 Cái đó là cái túi xách à? 

B: 네, 가방입니다. 

 Vâng, là cái túi xách. 

A: Hoa 씨가 학생입니까? 

 Người kia là học sinh à? 

B: 아니요. 선생님입니다. 

 Không. Là giáo viên.  

 

4. Đại từ chỉ thị - 지시대명사  

이 그 저 

이것  그것  저것 

Cái này  cái kia  cái đó 

이 사람  그 사람  저 사람 

Người này người kia  người đó 

이 곳  그 곳  저 곳 

Nơi này  nơi kia  nơi đó 

 Từ hỏi ‘무엇’ – cái gì 

Chủ ngữ 이/가 무엇입니까? 

예: 이것이 무엇입니까?  Cái này là cái gì? 

 시계입니다.   Là đồng hồ 

 

Chủ ngữ 이/가 Danh từ입니까? 

예: 피터 씨가 선생님입니까?  Bạn Peter là giáo viên à? 

 아니요. 학생입니다.  Không. Là học sinh.  
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5. Phủ định danh từ -  không phài là (명사 부정) 

+ Câu khẳng định:  

Chủ ngữ 이/가 Danh từ입니다 

Hoa 씨가 학생입니다.  Bạn Hoa là học sinh 

저는 Mai입니다.   Tôi là Mai. 

+ Câu phủ định:  

Danh từ이/가 아닙니다. 

Hoa 씨가 학생이 아닙니다. 

저는 Mai가 아닙니다. 

 

예:  

1.  이것이 책상입니까? 

Đây là cái bàn học à? 

아니요, 책상이 아닙니다. 

Không, không phải là cái bàn học. 

 

2. Hoa 씨가 한국 사람입니까? 

Bạn Hoa là người Hàn Quốc à? 

아니요, Hoa 씨가 한국 사람이 아닙니다. 

Không, Hoa không phải là người Hàn Quốc 

베트남 사람입니다. 

Là người Việt Nam. 

 


